	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 283/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
	Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2008-2014 (dự kiến quý I năm 2015), và để có căn cứ đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ năm 2008 đến nay và dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:
1. Kết quả thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính hệ tọa độ HN72 và VN 2000; cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến hết năm 2014. Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu Biểu số 01, 02 kèm theo Công văn này.

2. Tình hình thực hiện của các Thiết kế kỹ thuật – dự toán thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai ở địa phương từ năm 2008 đến năm 2014. Trên cơ sở nguồn lực thực hiện ở địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2015. Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu Biểu số 03, 04 kèm theo Công văn này.

Riêng năm 2014 cần báo cáo cụ thể: tổng giá trị khối lượng đã thực hiện trong năm cần quyết toán; kinh phí đã được giao (gồm kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí được giao trong năm); kinh phí đã giải ngân trong năm; kinh phí chưa sử dụng được chuyển nguồn sang năm 2015, kinh phí phải nộp giảm, nộp trả (nếu có). Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu Biểu số 05 kèm theo Công văn này và gửi kèm các giấy tờ sau:

- Bản đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước (bảng đối chiếu kinh phí có phần dự toán chi cho dự án);

- Văn bản thông báo xử lý số dư dự toán và tạm ứng kinh phí năm 2014 chuyển sang năm 2015 của dự án (nếu có);

- Bản thuyết minh lý do phần kinh phí đã giao chưa được giải ngân và kế hoạch giải ngân tiếp theo cho phần kinh phí được chuyển nguồn sang năm 2015.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015 theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; bản số gửi qua địa chỉ email: datt@monre.gov.vn; điện thoại: 04 36290204.
(Bộ Tài nguyên và Môi trường không ghi nhận số liệu báo cáo của những địa phương chỉ gửi báo cáo bản số về địa chỉ Email mà không gửi bản giấy).
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đúng tiến độ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKĐĐ).

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Hồng Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1501326307.xls
Tinh hinh do dac

		Biểu số 01

		KẾT QUẢ  ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TÍNH ĐẾN 31/12/2014

		(Kèm theo Công văn số………/BTNMT-TCQLĐĐ ngày ……..tháng……..năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		TT		Tên đơn vị hành chính cấp huyện		Diện tích tự nhiên
(ha)		Diện tích có bản đồ địa chính
(hệ tọa độ HN-72, VN-2000) (Ha)

								Kết quả đo đạc				Tỷ lệ 
1/200		Tỷ lệ 
1/500		Tỷ lệ 
1/1000		Tỷ lệ 
1/2000		Tỷ lệ
 1/5000		Tỷ lệ
1/10 000

								Diện tích		% so với diện tích tự nhiên														Tỷ lệ BĐ đã có, không đáp ứng		Do thay đổi địa giới HC

		(1)		(2)		(3)		(4)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)		(5)=(4)/(3)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

				Tổng

		1		Huyện mẫu

				Xã A

				Xã B

		2		Huyện A

				Xã A

				Xã B

		3		Huyện B

				Xã A

				Xã B

				Huyện….

				………..

		Ghi chú: chỉ thống kê diện tích có bản đồ địa chính chính quy hệ tọa độ HN72 và hệ tọa độ VN 2000

				Người lập Biểu										Giám đốc Sở TNMT

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)												(Ký, ghi rõ họ tên)



&C&P



Tinh hinh ĐK-CGCN-XDCSDL

				Biểu số 02

		THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH ĐẾN 31/12/2014

		(Kèm theo Công văn số………/BTNMT-TCQLĐĐ ngày ……..tháng……..năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		TT		Tên đơn vị hành chính cấp huyện		Diện tích cần cấp GCN
(ha)		Tổng số thửa trên địa bàn		Đăng ký cấp giấy chứng nhận																Xây dựng cơ sở dữ liệu

										Diện tích đã cấp GCN  (ha)						Số thửa đã cấp GCN						Số thửa không đủ điều kiện cấp GCN
(thửa)		Chưa đăng ký, cấp GCN		Hồ sơ quét				Đã hoàn thành nhập liệu
(thửa)		Đã đầu tư trang thiết bị (đánh số 1 vào ô cột  lựa chọn, bỏ trống ô cột không lựa chọn)				Đã vận hành cơ sở dữ liệu(đánh số 1 vào ô cột  lựa chọn, bỏ trống ô cột không lựa chọn)		Sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đất đai (Vilis, Elis, TMV.Lis, SouthLis, …,)

										Tổng		Theo bản đồ địa chính		Theo các tài liệu khác		Tổng		Theo bản đồ địa chính		Theo các tài liệu khác						Tổng		Số hồ sơ đã quét				Cấp huyện		Cấp tỉnh

		(1)		(2)		(3)		(4)=(8)+(11)+(12)		(5)=(6)+(7)≤(3)		(6)		(7)		(8)=(9)+(10)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)≤(4)		(16)		(17)		(18)		(19)

				Tổng

		1		Huyện mẫu

		2		Huyện A

		3		Huyện B

		4		Huyện C

				…………

				Ghi chú: cột (5) diện tích đã cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính phải ≤cột diện tích đã đo đạc bản đồ địa chính chính quy

		Người lập Biểu																														Giám đốc Sở TNMT

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)																														(Ký, ghi rõ họ tên)



&C&P



Ket qua thuc hien cua DATT

				Biểu số 03

		TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2008-NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015 CỦA CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
VỀ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

		(Kèm theo Công văn số………/BTNMT-TCQLĐĐ ngày ……..tháng……..năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		TT		Tên huyện		Khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện của Dự án Tổng thể giai đoạn 2008-2014												Trong đó: năm 2014												Kế hoạch thực hiện năm 2015

						Đo đạc bản đồ địa chính 
(ha)		Đăng ký cấp GCN(Giấy)						XDCSDL
(xã)		Tổng giá trị (tr.đ)		Đo đạc bản đồ địa chính 
(ha)		Đăng ký cấp GCN(Giấy)						XDCSDL
(xã)		Tổng giá trị (tr.đ)		Đo đạc bản đồ địa chính 
(ha)		Đăng ký cấp GCN(Giấy)						XDCSDL
(xã)		Tổng giá trị (tr.đ)		Trong đó:

								Tổng số thửa đã đăng ký		Cấp mới
(giấy)		Cấp đổi
(giấy)								Tổng số thửa đã đăng ký		Cấp mới
(giấy)		Cấp đổi
(giấy)								Tổng số thửa đã đăng ký		Cấp mới
(giấy)		Cấp đổi
(giấy)						Dự kiến nguồn thu từ đất		Địa phương bố trí

				Tổng

		1		Huyện  điểm

		2		Huyện A

		3		Huyện B

		4		Huyện C

				……………

				Người lập Biểu																												Giám đốc Sở TNMT

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)																														(Ký, ghi rõ họ tên)





tinh hinh dau tu kinh phí 

				Biểu số 04

		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN
VỀ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

		(Kèm theo Công văn số………/BTNMT-TCQLĐĐ ngày ……..tháng……..năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		TT		Tên huyện		Kinh phí theo hợp đồng 
(tr.đ)		Kinh phí đã đầu tư giai đoạn 2008-2014(tr.đ)								Trong đó năm 2014:								Giá trị khối lượng đã giải ngân
(tr.đ)

								Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương						Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương

																								Tổng		Giá trị khối lượng đã thanh lý,  nghiệm thu công đoạn, công trình		Tạm ứng

										Tổng số thu tiền sử dụng đất		Tiền sử dụng đất đã thực hiện		Địa phương cân đối thêm				Tổng số thu tiền sử dụng đất		Tiền sử dụng đất đã thực hiện		Địa phương cân đối thêm

				Tổng

		1		Huyện  điểm

		2		Huyện A

		3		Huyện B

		4		Huyện C

				……………

				Người lập Biểu																		Giám đốc Sở TNMT

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)																				(Ký, ghi rõ họ tên)



&C&P



tinh hinh giai ngan

		Biểu số 05

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CHO DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2014

		(Kèm theo Công văn số………/BTNMT-TCQLĐĐ ngày ……..tháng……..năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		TT		DIỄN GIẢI		KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)		GHI CHÚ

		I		Dự toán đã được giao trong năm 2014

		1		Kinh phí năm trước chuyển sang (nếu có)

		2		Kinh phí được giao trong năm 2014 (theo quyết định của UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường).

		3		Kinh phí được sử dụng trong năm (1+2)

		4		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm (số thực đề nghị quyết toán trong năm cho dự án theo báo cáo tài chính)

		5		Kinh phí tạm ứng

		6		Kinh phí giảm trong năm (nếu có)

		7		Kinh phí chưa sử dụng đề nghị chuyển năm sau (theo thông báo xử lý số dư dự toán và tạm ứng năm 2014 của UBND các tỉnh)

		II		Dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh nhưng chưa được UBND tỉnh giao cho các Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án (nếu có)

		Ghi chú: Đề nghị gửi kèm báo cáo:

		- Đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (bảng đối chiếu kinh phí có phần dự toán chi cho dự án).

		- Văn bản thông báo xử lý số dư dự toán và tạm ứng kinh phí năm 2014 chuyển sang năm 2015 của dự án (nếu có).

		- Thuyết minh rõ lý do chưa giải ngân phần kinh phí đã được giao cho dự án (nếu có) và kế hoạch giải ngân tiếp theo cho phần kinh phí được chuyển nguồn sang năm 2015

				Người lập Biểu		Giám đốc Sở TNMT

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)				(Ký, ghi rõ họ tên)






